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PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

I- Nhiệm vụ tự học, nguồn tài liệu cần tham khảo:

Nội dung 1: gồm MẠCH CÓ R, L, C MẮC NỐI TIẾP

Nội dung 2: gồm CÔNG SUẤT TIÊU THỤ CỦA MẠCH ĐIỆN

XOAY CHIỀU - HỆ SỐ CÔNG SUẤT 
Tham khảo thêm clip bài giảng…: đường link: 

I. II- Kiến thức cần ghi nhớ:

II. Nội dung 1: MẠCH CÓ R, L, C MẮC NỐI TIẾP 
Xét đoạn mạch gồm một điện trở thuần R , một cuộn cảm thuần L và một tụ điện C mắc nối tiếp (đoạn mạch RLC).

Đặt hai đầu đoạn mạch vào một điện áp xoay chiều. Giả sử dòng điện qua mạch khi đó có dạng:

i = I0 cos(t = I
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cos(t .

+ Áp dụng định luật về điện áp tức thời, điện áp ở hai đầu mạch là:

u = uR + uL + uC
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       uL = UL
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       UR = I.R ; UL = I.ZL = I.(L ; UC = I.ZC = 
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Như thế u có dạng: u = U
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+ Dùng phương pháp vectơ Fre-nen 
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1) Định luật Ôm – Tổng trở

Gỉa sử UL > UC. Từ giản đồ vectơ ta có :
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U =  I
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Đặt: 
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           Z gọi là tổng trở mạch RLC.

2)  Độ lệch pha giữa điện áp và dòng điện

Độ lệch pha ( = (u – (i của điện áp so với dòng điện cho bởi:
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- Nếu ZL > ZC thì ( > 0 : mạch có tính cảm kháng.

- Nếu ZC > ZL thì ( < 0 : mạch có tính dung kháng.

3) Cộng hưởng điện 

Với một điện áp hiệu dụng U không đổi và điện trở R không đổi, nếu: 

ZL = ZC  ( L( = 
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        thì trong mạch có  hiện tượng công hưởng điện. Khi đó:

– Tổng trở Z = Zmin = R.

– Cường hiệu dụng I = Imax = 
[image: image17.wmf]R
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· Điện áp tức thời uL = – uC  ; uR = u 
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 Điện áp hiệu dụng UL = UC ; UR = U

–  Cường độ dòng điện cùng pha với điện áp ở hai đầu mach  

* Điều kiện để có cộng hưởng điện là:   
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Nội dung 2:  CÔNG SUẤT TIÊU THỤ CỦA MẠCH ĐIỆN

XOAY CHIỀU - HỆ SỐ CÔNG SUẤT

I- CÔNG SUẤT CỦA MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU

1)  Biểu thức tính công suất

Giả sử cường độ dòng điện qua mạch là i = I
[image: image20.wmf]2

cos(t. Khi đó điện áp ở hai đầu mạch là u = U
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cos((t + ()

Công suất tức thời của mạch:

p = u.i = 2UI cos((t + () cos(t

p = UI cos( + UIcos(2(t + ()

Trong biểu thức tính công suất tức thời, đại lượng cos(2(t + () có giá trị trung bình trong một chu kì bằng 0. Do đó công suất (trung bình) của đoạn mạch điện xoay chiều trong một chu kì và trong một khoảng thời gian lớn gồm nhiều chu kì là:            
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2)  Điện năng tiêu thụ của mạch điện

Điện năng tiêu thụ của mạch điện trong thời gian t là:
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II- HỆ SỐ CÔNG SUẤT

1) Tầm quan trọng của hệ số công suất .

Đại lượng cos( gọi là hệ số công suất của đoạn mạch.

Vì -
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        Từ (*) ta suy ra 
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Với một thiết bị điện có công suất P và điện áp U không đổi . Muốn công suất hao phí trên dây dẫn nhỏ (I nhỏ) thì phải nâng cao hệ số công suất cos( . Thường cos( 
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 0,85 . 

2) Tính hệ số công suất của mạch RLC

Từ giản đồ vectơ , ta tìm được:
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P = U I cos ( = IZ. I. 
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Công suất tiêu thụ trong mạch RLC bằng công suất tỏa nhiệt trên R.

III- Bài tập điển hình minh họa: 
Bài 1: Đặt điện áp xoay chiều 
[image: image31.wmf]0
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 vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần và tụ điện, khi đó mạch có ZL = 4ZC. Tại một thời điểm nào đó, điện áp tức thời trên cuộn dây có giá trị cực đại và bằng 200 V thì điện áp tức thời giữa hai đầu mạch điện lúc đó là

A. 
[image: image32.wmf]150V.


B. 
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C. 
[image: image34.wmf]200V.


D. 
[image: image35.wmf]67V.


HD : uL= 200V => uc = -200/4 = -50V ; uR = 0v ; u = uR + uL + uC = 150V

Bài 2: Đặt điện áp 
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 vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp thì cường độ dòng điện qua mạch là 
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. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng

A. 0,50
B. 0,71
C. 0,87
D. 1,00

HD: 
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Bài 3: Mạch RLC có L thay đổi đư​ợc, đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều tần số 50 Hz và giá trị hiệu dụng không đổi. Điều chỉnh L thì thấy rằng khi eq L = L1= \f(1,π) H và eq L = L2 = \f(3,π) H  đều cho công suất bằng nhau, như​ng cường độ tức thời trong hai tr​ường hợp trên lệch pha nhau 1200. Giá trị R và C là lần lượt là

A. eq C = \f(10-4,π) F, R = 100\r(3) Ω.
B. eq C = \f(10-4,2π) F, R = \f(100,\r(3)) Ω.
C. eq C = \f(10-4,π) F, R = \f(100,\r(3)) Ω.
D. eq C = \f(10-4,2π) F, R = 100 Ω.
HD: Công suất bằng nhau ta có ZL1-ZC=ZC-ZL2=>ZC=200Ω; cường độ tức thời trong hai tr​ường hợp trên lệch pha nhau 1200, ta dễ thấy 
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Bài 4: Một đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có hệ số tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U và tần số góc 
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 không đổi thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là I. Nếu nối tắt hai bản tụ điện thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch vẫn bằng I. Điều nào sau đây là đúng? 


A.
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D. 
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D. 
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Bài 5: Mạch điện nối tiếp gồm biến trở R và cuộn dây thuần cảm L.  Hai đầu mạch có điện áp xoay chiều u=200cos(t (V). Thay đổi biến trở thì thấy có hai giá trị của biến trở là R1= 25Ω và R2 = 75Ω, công suất tiêu thụ của mạch như nhau. Khi R = R1 mạch tiêu thụ công suất:  
A. 400W
B. 200 (W)
C. 100(W)
D. 800 (W)

Cách 1:  
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Cách 2:  
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Bài 6: Mắc vào đoạn mạch RLC không phân nhánh gồm một nguồn điện xoay  chiều có   tần số thay đổi được. Ở tần số f1 = 60Hz, hệ số công suất đạt cực đại cos(1 = 1 và lúc lúc đó cảm kháng 
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. Ở tần số f2 =120Hz, hệ số công suất nhận giá trị 
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bằng bao nhiêu?
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Cách giải 1: Dùng công thức: 
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Lúc f1 = 60Hz và  cos(​1 = 1 nên ta có:  ZL1 = ZC1 =R 


Lúc f2 = 120Hz = 2f1 thì ZL2 = 2ZL1= 2R ; ZC2 = R/2. 

Hệ số công suất : 
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.Chọn A
Cách giải 2: Cách giải dùng Phương pháp chuẩn hóa gán số liệu:

Lúc f1 = 60Hz và  cos(​1 = 1 nên ta có: ZL1 = ZC1 =R => Ta gán số liệu: R=ZL1 = ZC1 = 1   


Lúc f2 = 120Hz = 2f1 thì ZL2 = 2; ZC2 = 1/2. 
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 . Chọn A.
III- Bài tập vận dụng: 

Bài 1: Điện áp 
[image: image57.wmf](

)

u120cos100tV

12

p

æö

=p+

ç÷

èø

 có giá trị cực đại là

A. 60
[image: image58.wmf]2

V.

B. 120 V.


C.  120
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 V.


D. 60V

Bài 2: Hệ số công suất của mạch điện xoay chiều gồm R,L,C mắc nối tiếp: 


A. 
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C.
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D. 
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Mạch điện xoay chiều gồm RLC mắc nối tiếp, có R = 30(, ZC = 20(, ZL = 60(. Tổng trở của mạch là :


A. Z = 110(.
B. Z = 70(. 
C. Z = 50(.

D. Z = 10(.
Bài 3: Một dòng điện có cường độ i = 2cos100πt (A) chạy qua đoạn mạch chỉ có điện trở 100Ω. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là

A. 200 W.


B. 100 W.


C.  400 W.


D. 50 W.

Bài 4: Đặt điện áp 
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 (V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở 
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, tụ điện có 
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 và cuộn cảm thuần có 
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. Biểu thức cường độ dòng điện trong đoạn mạch là:


A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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     Bài 5: Một tụ điện có dung kháng 200( mắc nối tiếp với một cuộn dây. Đặt vào hai đầu mạch điện này hiệu điện thế 
[image: image72.wmf](

)

u1202cos(100t)V

=p

 thì cường độ dòng điện qua mạch là 
[image: image73.wmf](

)

i0,6cos(100t)A

6

p

=p-

. Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu cuộn dây có giá trị xấp xỉ bằng


A. 240,0V.

B. 207,8V.

C. 120,0V.
D. 178,3V.
Bài 6: Đoạn mạch RLC nối tiếp với cuộn dây không thuần cảm. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có tần số góc ω 
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 thì

A. dòng điện qua mạch cùng pha với điện áp hai đầu mạch.

B. dòng điện qua mạch chậm pha so với điện áp hai đầu mạch.

C. dòng điện qua mạch nhanh pha hơn điện áp hai đầu mạch.

D. mạch tiêu thụ công suất lớn nhất.
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